
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 17 năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy 

định một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng 

quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 của UBND 

thành phố Hà Nội về thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4765/QĐ-QHKT ngày 23/10/2024 của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc và chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động xây dựng (lĩnh vực thiết kế quy 

hoạch xây dựng); 

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 

Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tại Báo cáo ngày 12/06/2025 về 

việc tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc.  

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 17 năm 2025 cho 05 cá 

nhân (theo 02 Biểu danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với cá nhân 

hành nghề kiến trúc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chánh Văn phòng Sở Quy 

 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 

 

Số:            /QĐ-QHKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  12 tháng 06 năm 2025 



hoạch - Kiến trúc, các Ông (Bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- Cục Quản lý hoạt động xây dựng - BXD 

(để đăng tải thông tin); 

- UBND Thành phố (để b/cáo); 

- Trung tâm PVHCC TP HN (để ph/hợp); 

- Các Thành viên HĐ; 

- Lưu: VT, Tài vụ, TTHĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Kỳ Anh 

 
 



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
BIỂU 1. DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC ĐỢT 17/2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-QHKT  ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) 
 

TT 
Ký 

hiệu 
Mã hồ sơ Họ và tên 

Ngày 

tháng, 

năm sinh 

Số CMT/CCCD/ Mã 

định danh; Nơi cấp; 

Ngày cấp 

Quốc 

tịch 

Cơ sở đào 

tạo 

Đơn vị 

công tác 

Chứng nhận sát 

hạch 

Lĩnh vực 

hành nghề  

Thời hạn 

chứng chỉ 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề  

1 CM-1 

CCHN-

250530-

0003 

Lê Thị 

Thanh 

Huyền 

14/11/1985 

001185014696 do 

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội cấp ngày 

25/04/2021. 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Công ty 

cổ phần 

tư vấn 

thiết kế, 

xây dựng 

và đầu tư 

Vạn 

Xuân 

1135/KTS2024 

do Học viện Cán 

bộ quản lý xây 

dựng và đô thị 

cấp ngày 

19/08/2024. 

- Thiết kế kiến 

trúc công trình 

Từ ngày   

12/06/2025 

đến ngày    

12/06/2035 

HAN-17-

2025-01 

2 CM-2 

CCHN-

250604-

0002  

Nguyễn Lệ 

Quyên 
27/10/1975 

001175000139 do 

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội cấp ngày 

12/6/2022 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội 

Công ty 

cổ phần 

Kiến trúc 

Việt 

0528/KTS2025 

của Học viện 

chiến lược, bồi 

dưỡng cán bộ 

xây dựng ngày 

23/4/2025 

- Thiết kế kiến 

trúc công trình 

Từ ngày   

12/06/2025 

đến ngày    

12/06/2035 

HAN-17-

2025-02 

3 CM-3 

CCHN-

250603-

0003 

Đỗ Hải 

Thuận 
07/06/1985 

001085001749 do 

Bộ CA cấp ngày 

22/04/2025 

Việt 

Nam 

Viện Đại 

học Mở 

Hà Nội 

Công ty 

cổ phần 

xây dựng 

và công 

nghiệp 

NSN 

019/SH2025 của 

Hội Kiến trúc sư 

Việt Nam cấp 

ngày 26/05/2025 

- Thiết kế kiến 

trúc công trình 

Từ ngày   

12/06/2025 

đến ngày    

12/06/2035 

HAN-17-

2025-03 



4 CM-4 

CCHN-

250623-

0002 

Thiều Anh 

Dũng 
14/02/1981 

034081000081 do 

Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội cấp ngày 

25/04/2021 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Xây dựng 

Công ty 

cổ phần 

tư vấn 

kiến trúc 

đô thị Hà 

Nội - 

UAC 

1334/KTS2024 

do Học viện Cán 

bộ quản lý xây 

dựng và đô thị 

cấp ngày 

03/10/2024. 

- Thiết kế nội 

thất 

Từ ngày   

12/06/2025 

đến ngày    

12/06/2035 

HAN-17-

2025-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
BIỂU 2. DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC ĐỢT 17/2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-QHKT  ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) 
 

TT 
Ký 

hiệu 

Mã hồ 

sơ 
Họ và tên 

Ngày 

tháng, năm 

sinh 

Số CMT/CCCD/ Mã 

định danh; Nơi cấp; 

Ngày cấp 

Quốc 

tịch 

Cơ sở 

đào tạo 
Điểm CPD 

Năm hết 

hạn 

CCHN 

Đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực hành 

nghề  

Thời hạn 

chứng chỉ 

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề  

1 GH-1 

CCHN-

250530- 

0002 

Ngô Ngọc 

Lê 
19/08/1985 

040085015391 do Cục 

Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

cấp ngày 09/11/2022 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Hà 

Nội 

33,6 29/5/2025 

Công ty 

TNHH Văn 

phòng Kiến 

trúc sư Ngô 

Ngọc Lê và 

cộng sự 

- Thiết kế kiến 

trúc công trình 

- Thiết kế nội thất 

Từ ngày   

12/06/2025 

đến ngày    

12/06/2035 

HAN-

17-

2025-05 
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